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NÓNG

NÓNG

Vòi

NÓNG

Cấm 
tháo rời

Cấm sờ

Cấm

Khi sử dụng nước nóng không sờ trực tiếp lên 
phần sen tay, dây sen, phần vòi và phần thân vòi

Phần sen tay, dây sen, phần vòi và phần thân vòi có 
nhiệt độ cao có thể gây bỏng.

Cấm sờ trực tiếp lên phía bên trái của thân vòi

Nước có nhiệt độ cao bên phía cấp nước nóng có 
thể gây bỏng.

Cảnh báo

Khi sử dụng nước nóng không được chuyển đổi 
chế độ xả
Nước có nhiệt độ cao có thể gây bỏng.

Loại chuyển đổi loại A

1

Tùy vào từng mã sản phẩm mà hình dạng và sơ đồ có thể khác nhau.

※ Để kiểm tra áp lực nước vui lòng liên hệ cửa hàng lắp đặt
hoặc đại lý bán lẻ.

Không lắp thiết bị lọc nước có cơ cấu ngắt nước ở đầu vòi 
Có nguy cơ rò nước ở đầu vòi hoặc nguy cơ chảy ngược về 
thiết bị cấp nước nóng. Ngoài ra, cũng không lắp thiết bị lọc 
nước không có tính năng ngắt nước nếu áp lực nước lớn hơn 
0.35MPa.

Cảnh báo

Cấm

●
●

Hãy đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận và cất ở nơi dễ tìm kiếm.
Hướng dẫn này sử dụng các biểu tượng khác nhau giúp đảm bảo sản phẩm được lắp đặt an 
toàn và đúng cách để tránh rủi ro cho người cũng như thiệt hại về tài sản. Các biểu tượng và ý 
nghĩa của chúng như sau:

Ý nghĩaBiểu tượng

Cảnh báo
Nếu bỏ qua hoặc thực hiện sai nội dung có chứa biểu 
tượng này thì có thể gây tử vong hoặc thương tích nghiêm 
trọng.
Nếu bỏ qua hoặc thực hiện sai nội dung có chứa biểu 
tượng này thì có thể gây thương tích hoặc thiệt hại về tài 
sản.

Chú ýM
ở đầu ■Các nội dung cần tuân thủ được phân loại thành các biểu tượng và ý nghĩa như sau.

Hiển thị nội dung không được làm hay bị “Cấm”.           
Hình bên trái có nghĩa là “Cấm tháo rời”.

Hiển thị nội dung cần phải tuân thủ hay “Bắt buộc”. 
Hình bên trái có nghĩa là “Bắt buộc thực hiện”.

Không sử dụng nhiệt độ nước nóng trên 85oC

Nếu sử dụng nhiệt độ trên 85oC sẽ làm tuổi thọ của 
van giảm đi, gây hỏng sản phẩm và gây thương tích 
hoặc tổn thất tài sản do rò nước.

Dưới 85oC 

Không tháo rời và sửa chữa các phụ kiện hay lắp 
đặt ngoài các phụ kiện cấu thành nên sản phẩm 
này

Nếu không sản phẩm có thể bị hỏng gây bỏng, thương 
tích và phát sinh hư hại tài sản do rò nước.

Không tháo rời ngoài các mục được ghi 
trong hướng dẫn
Nếu không sản phẩm có thể bị hỏng gây bỏng, thương 
tích và phát sinh hư hại tài sản do rò nước

M
ở đầu

Chú ý an toàn 
Hãy tuân thủ các biện pháp sau để đảm bảo an toàn

Trước khi lắp đăt, đọc kỹ "Chú ý an toàn" và thực hiện cho đúng

Á

Á

Á
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ぐい

ぐい

Van 1 
chiều cũ

Bất thường

Chú ý

Cấm
Không thao tác tay gạt với lực mạnh quá mức 
cần thiết

Đó là nguyên nhân gây ra hỏng sản phẩm hay rò nước.

Thay thế định kỳ van một chiều để đảm bảo an toàn

Cảnh báo

Không treo vật nặng hay tác dụng lực mạnh vào  
sen tay hoặc đầu vòi
Tuổi thọ của gioăng cao su bị giảm do mài mòn, biến 
dạng, khi nước xả ra có nguy cơ một lượng nhỏ nước 
có thể thấm ra ngoài

Không làm rơi sen tay hay va chạm mạnh

Nếu không sản phẩm có thể bị hỏng và phát sinh hư 
hại tài sản do rò nước.

Không được phớt lờ khi có bất thường xảy ra 
như lỏng lẻo

Nếu phớt lờ khi có bất thường như lỏng, sẽ có nguy cơ 
làm hỏng phụ kiện, bong lớp mạ bề mặt gây ra thương 
tích. Nếu phát hiện hỏng phụ kiện và bong mạ xin vui 
lòng yêu cầu sửa chữa ngay.

3

Tay gạt

Hạ xuống

Lưới lọc

Chốt

Cảnh báo

Bắt buộc

Kiểm tra định kỳ (trên 2 lần/năm) xem xung quanh 
ống cấp nước (bên trong tủ bếp) có rò rỉ hay bị 
lỏng không
Các phụ kiện có thể bị hỏng do lão hóa, mài mòn, có 
thể gây ra bỏng, thương tích và phát sinh hư hại tài sản 
do rò nước.

Sau khi xác nhận vị trí tay gạt mới xả nước
Nếu xả nước bên nóng, nước nóng chảy ra có nguy cơ 
gây ra bỏng.
Khi sử dụng nước nóng, hãy xả nước lạnh trước và từ 
từ điều chỉnh sang nước nóng

Sau khi sử dụng nước nóng, xả nước lạnh một lúc

Sau khi sử dụng nước nóng còn sót lại bên trong vòi 
có nguy cơ gây ra bỏng.

Điều chỉnh về áp suất giống nhau để biết áp suất 
bên lạnh có đang lớn hơn áp suất bên nóng không

Nếu áp suất bên nóng cao hơn áp suất bên lạnh sẽ khó 
khăn trong việc điều chỉnh nhiệt độ như mong muốn 
và có nguy cơ  bị bỏng.
Khi tăng áp cho bên nước nóng cũng cần điều chỉnh 
áp suất bằng hoặc thấp hơn áp suất bên nước lạnh.

Khi vệ sinh lưới lọc đóng tay gạt xuống và tháo 
chốt. Kiểm tra xem vị trí lắp lưới lọc có nóng 
không

(Tham khảo P.21~22) 
Nước nóng chảy ra có thể gây ra bỏng và phát sinh hư 
hại tài sản do rò nước.

M
ở đầu

M
ở đầu

Không 
lỏng! Không rò 

nước!
Bắt buộc

Van 1 
chiều mới

Nóng 

Nóng 

Lạnh 

Nóng 

Tham khảo P.26
Nếu van một chiều hỏng có thể dẫn tới tình trạng chảy 
ngược.
Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến dò nước.
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Van tổng

Van 
tổng

Nhẹ nhàng

Chú ý

Khi không sử dụng trong thời gian dài, hãy đóng 
van tổng hoặc van dừng

Đây là nguyên nhân gây ra sự cố rò nước.

Thao tác tay gạt nhẹ nhàng
Nếu đóng tay gạt đột ngột sẽ phát ra tiếng "Boong" do 
áp lực nước tác động lên đường ống, có nguy cơ phát 
sinh hư hại tài sản do rò nước.

Khi có nguy cơ bị đóng băng, hãy thực hiện 
xả nước trong đường ống và vòi nước.

  (Tham khảo trang 14~16) 
Nếu không phụ kiện có thể bị hỏng và phát sinh hư 
hại tài sản do rò nước.

Nếu sử dụng ở nơi có khả năng xảy ra đóng băng, 
hãy thực hiện việc phòng tránh đóng băng

  (Tham khảo P.14~16)
Nếu không phụ kiện có thể bị hỏng và phát sinh hư hại 
tài sản do rò nước.

Nâng lên

Sang phải
Tay gạt

Sang trái

5

Đầu xả nước

Vòi sen

Chú ý

Cấm

Không sử dụng ngoài chất tẩy rửa trung tính.

             (Tham khảo P.23)
Nếu sử dụng ngoài chất tẩy rửa trung tính sẽ có nguy 
cơ biến màu, hỏng sản phẩm.

Không thao tác hay va chạm mạnh vào phần mạ
Nếu không sẽ có nguy cơ bong lớp mạ bề mặt gây ra 
thương tích. Nếu phát hiện bong mạ xin vui lòng yêu 
cầu sửa chữa ngay.

Khi tay bẩn không chạm vào đầu xả nước hay 
ngâm vòi sen vào nước

Vi khuẩn xung quanh đầu xả nước có nguy cơ tăng  
lên.

Nếu không sản phẩm có thể bị hỏng và phát sinh 
hư hại tài sản do rò nước.

Loại sen

Không để sen kéo ra ngoài

Trường hợp sử dụng máy làm tan băng (thiết bị 
dùng dòng điện chạy vào đường ống nước đóng 
băng để làm tan băng) không cho dòng điện đi qua 
vòi
Nếu không vòi sẽ phát nhiệt, sản phẩm có thể bị hỏng 
và phát sinh hư hại tài sản do rò nước.

M
ở đầu

M
ở đầu

Bắt buộc
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※Tùy vào từng mã sản phẩm mà hình dạng và sơ đồ có thể khác nhau.

Loại sen gắn tường

Tay gạt

Thân vòi

Dây sen

Giá đỡ sen

Đầu sen

Chốt

Lưới lọc 

Bộ chuyển đổi

Van 1 chiều
P.26

Đầu xả
P.20

Van dừng bên lạnh

Van dừng bên nóng

P.11

7

LoӴi thҼ֩ng       LoӴi chuyԜn Ľ֡i loại A

LoӴi thҼ֩ng LoӴi chuyԜn Ľ֡i loӴi A

※Tùy vào từng mã sản phẩm mà hình dạng và sơ đồ có thể khác nhau.

Tay gӴt

V¸i Van dַng

LoӴi gԂn tҼ֩ng

Loại 2 lỗ có chân đế

Van dַng 

Th©n v¸i

Tay gạt 

Bên lạnh

Bên nóng

Thân vòi

Van dừng

Van dừng

Đóng kèm
Chìa đóng mở đầu xả

Loại chuyển đổi A

P.19

B֥ 
chuyԜn 
Ľ֡i

Mi֓ng xӶP.17
Đầu xӶ 

P.11

ņ·ng k¯m
Chìa đóng mở đầu xả

LoӴi chuyԜn Ľ֡i loӴi A

P.19

Bộ 
chuyển 
đổi

Miệng xả P.17
Đầu xả 

P.11

Tên gọi phụ kiện

M
ở đầu

M
ở đầu

Vòi

P.21~22
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Hạ xuốngNâng lên

Tay gạt

Xả nước lạnh (nóng) Dừng nước lạnh (nóng)

Nâng tay gạt
Xả nước.
Nếu nâng lên hết cỡ nước sẽ chảy ra tối 
đa

Hạ tay gạt
Dừng nước.

Hãy  thao tác tay gạt nhẹ nhàng. 
Có thể phát sinh hiện tượng búa nước

Chú ý

●Sau khi sen dừng xả nước, phần đầu vòi vẫn còn nhỏ giọt một lúc.
Đó là nước còn sót lại bên trong dây sen. Sau khi dừng nước khoảng
vài phút mà nước vẫn chảy, kiểm tra xem tay gạt đã đóng hoàn toàn chưa.

●Khi lượng nước xả không đều, miệng xả nước và xung quanh có rò nước hãy vặn
chặt đầu tạo bọt. (Đây không phải là hỏng hóc)

●

Vặn chặt

Đầu tạo bọt

Vặn chặt đầu tạo bọtRò nước từ đầu xả

(VD) Đồng xu

RãnhĐầu xả

Rò nước

9

Tay gạt

Nước lạnh
Nước trộn

Nước nóng

Bên nóng
Bên lạnh

Thông tin

Xoay tay gạt
Nếu xoay từ chính giữa sang bên phải 
sẽ ra nước lạnh, xoay sang bên trái 
nhiệt độ nước sẽ tăng lên.

Cách điều chỉnh nhiệt độ

Hệ sinh thái có thể được thực hiện ngay từ hôm nay

Sản phẩm này được trang bị một "Van nước tiết kiệm". Bằng cách xả nước ở vị trí 
trung tâm của tay gạt thường được sử dụng, tránh người dùng chuyển sang chế độ 
dùng nước nóng mà không biết và máy nước nóng hoạt động. (Đây là chức năng để 
tránh lãng phí nước nóng và năng lượng)

Trường hợp cần nước nóng, hãy xoay tay gạt từ trung tâm sang phía bên trái.

Cảm giác thấy tiếng "Tích" giúp ta nhận biết được vị trí sử dụng nước lạnh và vị trí 
bắt đầu sử dụng nước nóng.

Tay gạt

Cảm giác thấy 
có tiếng "Tích"

Nước chảy ra ở giữa cần 
gạt (phía trước vòi)

Nước lạnh

Bên lạnh

Bên nóng

Nước trộn

Nước nóng

Cách sử dụng

Cách sử dụng

Cách sử dụng

"Hiện tượng búa nước" là hiện tượng phát sinh âm thanh lớn "Boong" sau khi dừng 
nước đột ngột, đây không phải là lỗi của vòi. Cũng có trường hợp gây ra dò nước do 
trầy xước đường ống, vì vậy cần đóng tay gạt một cách từ từ để không phát sinh hiện 
tượng này.
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Kéo đầu sen

Thuận tiện cho rửa bát đĩa và bồn rửa.Kéo ra

Sen tay

Kéo thẳng lại

Dây sen

Bộ chuyển đổi

※Sau khi sử dụng hãy lắp chắc chắn
vào bên trong.
※Khi sử dụng nước nóng, không được

cầm tay vào đầu sen để sử dụng.

Chú ý

・Không ngâm đầu vòi vào chậu rửa và bồn
rửa bát.
・Không rửa đầu vòi bằng chất tẩy rửa.
Nếu không, bộ chuyển đổi sẽ bị ngấm nước và
dẫn đến bị hỏng

● Sau khi sử dụng xong, hãy duỗi thẳng kéo về
vị trí ban đầu sao cho không bị xoắn.

11

Chuyển đổi xả nước (Loại sen)

Xoay bộ chuyển đổi
Xoay sang trái để chuyển sang chế độ 
xả sen và xoay sang phải để chuyển 
sang chế độ xả hình trụ.＜Sen＞ ＜Chỉnh lưu＞

Bộ chuyển đổi

Chuyển đổi xả nước (Loại chuyển đổi A)

Xoay bộ chuyển đổi
Xoay sang bên trái sẽ chuyển sang chế độ  
tạo bọt, xoay sang bên phải sẽ chuyển 
sang chế độ xả sen.

＜Sen＞

Phải

＜T ạo bọt＞

Trái
Bộ chuyển đổi

Cách sử dụng

Cách sử dụng

Kéo đầu sen ra cũng 
có thể sử dụng 
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Hạ xuống
Hạ xuống

Nếu sử dụng ở nơi có thể xảy ra đóng băng, có thể xử lý phòng tránh đóng băng như 
bên dưới.
●Hãy loại bỏ nước bên trong vòi.

●Cuốn vật liệu bảo ôn vào phần ống cấp.

Trước khi loại bỏ nước bên trong vòi, hãy thực hiện như bên dưới
・Nhất định phải loại bỏ nước bên trong ống cấp
・Nếu lắp thiết bị lọc nước ở đầu xả nước, hãy tháo ra và loại bỏ

nước bên trong.
Nếu không thực hiện như bên trên nước bên trong có nguy cơ bị đóng băng.

trọng
Quan

Sang phải

Loại 2 lỗ có chân đế
Tay gạt

Nâng lên

Tay gạt

Sang phải

Loại gắn tường

Trạng thái nâng 
xoay sang trái

Nâng tay gạt lên và xoay 
hết cỡ về bên nước lạnh.

Giữ nguyên tay gạt đã nâng 
xoay hết cỡ sang bên nước 
nóng, loại bỏ hết nước bên 
trong vòi ra ngoài.

Sau khi xả hết nước
bên trong vòi hạ hết cỡ 
tay gạt xuống dưới.
(Trạng thái nước không 
chảy ra)

Nâng lên

Loại bỏ nước

Phòng tránh đóng băng  năng xảy ra đóng băng
Nếu sử dụng ở nơi có khả

13

Tay gạt

Nâng lên
Sang phải

Loại 2 lỗ có chân đế

Loại gắn tường

Ít đi

Nhiều 
hơn

Nhiều 
hơn

Ít đi

Van dừng bên lạnh

Van dừng bên lạnhTua vít

Van dừng bên nóng

Ít đi

Nhiều 
hơn

Vòi này là loại vòi tiết kiệm nước, có thể rửa bằng một lượng nước nhỏ.
Bằng cách điều chỉnh tốc độ dòng chảy khi tay gạt được mở hoàn toàn bằng van dừng 
có thể hạn chế việc lãng phí nước và bắn nước.

Xoay tay gạt hết cỡ sang bên phải 
(bên nước lạnh)

Nâng hết cỡ tay gạt lên trên, mở 
hoàn toàn

Điều chỉnh bằng van dừng bên 
nước lạnh sao cho lưu lượng 
nước đạt khoảng 7L/phút (500ml 
trong khoảng 4 giây với cốc đo 
có vạch chia)

Nếu áp lực nước bên nóng và bên lạnh 
thấp thì có trường hợp dù mở toàn bộ van 
dừng lưu lượng vẫn không đạt 7L/phút.

Vặn tay gạt hết cỡ về phía bên 
trái (phía nước nóng) và điều 
chỉnh lưu lượng bằng van dừng 
phía bên nóng giống như mục 

※

※

Có trường hợp cần dùng tua vít để điều
chỉnh van dừng.

Điều chỉnh lưu lượng bằng van dừng

Nâng lên

Sang phải

Tay gạt

Cách sử dụng

Cách sử dụngVan dừng 
bên nóng

Khi sử dụng nước lạnh (nước nóng)
thực tế, hãy điều chỉnh lưu lượng
thích hợp bằng tay gạt.

Hãy loại bỏ nước theo trình tự bên dưới.

• Nếu vòi bị đóng băng phụ kiện sẽ bị hỏng và trở thành nguyên nhân dẫn đến rò nước. Hỏng hóc do
đóng băng dù trong thời gian bảo hành thì việc sửa chữa vẫn mất phí.
• Khi không sử dụng trong thời gian dài, hãy thực hiện các biện pháp chống đóng băng.
• Nếu có nguy cơ đóng băng, hãy đảm bảo nhiệt độ xung quanh vòi không xuống dưới mức đóng băng.
• Nếu nghiệt độ thấp dẫn đến đóng băng, hãy tiến hành xử lý như bên dưới.
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Mở lại dòng nước

Hạ xuống
Hạ xuống

           Nếu nước không chảy ra sau khi  mở lại
Ngay cả khi nước đã được rút hết, các giọt 
nước bám vào mắt lưới của vòi có thể bị đông 
lại và nước có thể không ra trong một thời gian 
sau khi nước chảy qua.

Khi đó dùng vải cuốn xung quanh vòi và dùng 
nước ấm đổ từ từ vào.

Kiểm tra xem tay gạt đã 
được hạ xuống hay chưa.

Mở lại dòng nước từ trạng 
thái khóa nước.

Loại 2 lỗ có chân đế Loại gắn tường

Tay gạtTay gạt
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Loại bỏ nước

Loại vòi gắn tường

Tay gạt

Đầu vòi

Bộ chuyển đổi

Giữ nguyên
tay gạt đã nâng
xoay sang trái

Đặt sen tay xuống đáy bồn 
rửa.

Nâng  tay gạt lên và xoay hết 
cỡ về bên nước lạnh.

Tay gạt đã nâng xoay hết cỡ 
về bên nước nóng, loại bỏ 
nước bên trong vòi ra.

Loại bỏ nước trong dây sen. 
Xoay bộ chuyển đổi vài lần để 
lấy nước bên trong dây sen.

Hướng vòi tay xuống dưới, lắc 
kỹ để nước bên trong ra hết.

Sau khi lấy hết nước 
bên trong vòi, hạ hết cỡ 
tay gạt xuống dưới.
(Trạng thái nước không 
chảy ra)

trọng
Quan

Hạ xuống

Cách sử dụng

Cách sử dụng

Nâng lên

sang phải

Đầu vòi

Để xuống đáy bồn rửa

Tay gạt

Tay gạt

Nước ấm
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Rãnh bên
dưới

Sau khi lắp đặt xong hãy xả nước lạnh 
(nước nóng) để kiểm tra xem có rò 
nước ở đầu xả nước và xung quanh 
đó không.
Nếu xước xả ra không đều hoặc miệng 
xả nước có rò nước hãy vặn chặt thêm 
đầu tạo bọt.
Nếu vẫn bị rò nước xin vui lòng lắp 
đặt lại.

Đầu tạo bọt

※Chú ý không làm mất phụ kiện
khi tháo rời.

※Chú ý hướng của
đầu tạo bọt

Dùng bàn chải nylon lông 
mềm để loại bỏ rác, vết bẩn 
bám vào đầu 
tạo bọt.

Lắp đầu tạo bọt và gioăng 
cao su

Bàn chải

Rò nước
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Để phát huy hết các tính năng của sản phẩm và sử dụng một cách an toàn, 
sạch sẽ cần đảm bảo thực hiện việc vệ sinh sản phẩm hàng ngày.

Tháo đầu tạo bọt, gioăng cao su
Dùng vật có dạng tròn (ví dụ như 
công tắc, đồng xu) đưa vào rãnh của 
đầu tạo bọt và nới lỏng theo chiều 
mũi tên.

Gioăng

Đầu tạo bọt

Nới lỏng

(VD) đồng xu

Rãnh

Không được sử dụng 
vật có đầu nhọn sắc như 
tua vít.

Vệ sinh đầu xả nước

Đầu xả nước

< Thông thường＞

Giữ cho vòi luôn sạch sẽ. Trong quá trình sử dụng, rau, nước rửa, cá có thể bám vào 
vòi và bị bẩn. Thường xuyên làm sạch vòi bằng bàn chải đánh răng sạch đã được khử 
trùng bằng nước sôi.

Loại thường

Dùng bàn chải lông mềm để làm sạch toàn bộ phần đầu xả nước.

< Loại sen＞<Chuyển đổi A＞

Vệ sinh hàng ngày

Bảo dưỡng

Bảo dưỡng
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Dùng vật có dạng phẳng  
đưa vào rãnh đầu xả nước và 
tháo.

Chú ý không để làm xước tấm chia 
nước.

Dùng vật dạng phẳng để 
kéo và tháo tấm chia nước.

Dùng bàn chải đánh răng 
loại bỏ rác, bụi bẩn bám 
vào tấm chia nước.

Sau khi vệ sinh xong lắp 
tấm chia nước vào.

Lắp nắp đầu  xả nước vào.

Nới lỏng

Tấm chia nước

Nắp đầu
xả nước

Tấm chia nước 

Nắp đầu xả nước

Bàn chải

Tấm chia nước

Loại sen

Nới lỏng

Vật hình dạng phẳng

Rãnh

Tấm chia 
nước
Vật hình dạng phẳng
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Phần khuyết
Phần khuyết 
bên dưới

Lắp lưới lọc

※

※

※Sau khi lắp xong, xả nước và
kiểm tra xem có rò nước từ phần kết
nối hay không.

Khi tháo rời chú ý không được 
để mất phụ kiện.
Chú ý hướng của lưới lọc.

Chú ý không được vặn chốt chặt quá 
mức cần thiết.

Để tránh làm mất các phụ kiện, hãy 
trữ nước trong chậu rửa trước khi 
rửa phụ kiện.

Khe hở khoảng 2mm 
khi thay đổi xả nước 

sang tạo bọt

Phải

Bàn chải

Bộ chuyển 
đổi

Lỗ nhỏ

Đưa dụng cụ đóng mở vào 
rãnh trên nắp và xoay nó để 
tháo nó ra.

Dùng tua vít xoay chốt 
sang bên trái rồi tháo bộ 
chuyển đổi ra.

Không được xả nước khi đã tháo bộ 
chuyển đổi. Vì có nguy cơ làm bắn 
nước ra xung quanh.

Nới lỏng

Bộ chuyển đổi

Chìa tháo lắp 
đầu xả nước

Chốt 

Lỗ sen
Lưới lọc

Bộ chuyển 
đổi

Chốt van

Lưới lọc

Loại chuyển đổi A

Dùng bàn chải đánh răng 
loại bỏ rác và vết bẩn tắc 
trên nắp, lỗ sen, lỗ nhỏ của 
bộ chuyển đổi.
Sau khi vệ sinh xong, xoay 
bộ chuyển đổi, cố định chốt 
van với khe hở khoảng 
2mm.

Bảo dưỡng

Bảo dưỡng
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Chú ý hướng của lưới lọc

Phía sen tay Phía dây sen

Chốt
Cài vào

Sau khi vệ sinh xong, lắp 
lại lưới lọc vào dây sen, 
luồn dây sen khớp vào 
phần trong cùng của đầu 
sen.

Chú ý hướng của lưới lọc.

Lắp chốt về vị trí ban đầu.

Nếu dây sen không luồn hết cỡ vào 
trong thì không thể lắp chốt.

Xả nước ở trạng thái đã 
kéo dây sen ra, kiểm tra 
xem có rò nước từ phần kết 
nối với dây sen hay không.

Đầu sen

Lưới lọc

Dây sen

21

Hạ xuống

Kéo ra

Chốt  Tháo ra

Tua vít

Vệ sinh lưới lọc

HӴ tay gӴt xu֝ng. 

K®o d©y sen ra.

Sen tay

Tay gạt

Hãy chú ý không để làm rơi lưới lọc.

Dùng bàn chải đánh răng 
loại bỏ rác, bụi bẩn bám 
vào lưới lọc.

Kéo dây sen ra, tháo lưới 
lọc.

D½ng tua v²t th§o chốt ra.

H«y ch¼ Ĩ kh¹ng ĽԜ l¨m xҼ֧c bԚ 
mԊt mӴ.

Đầu sen

Lưới lọc

Lưới lọc

Bàn chả 
đánh răng

Kéo ra

Chốt

Dây sen

Bảo dưỡng

Bảo dưỡng

Không rò 
nước!
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Vui lòng kiểm tra như bên dưới để có thể sử dụng một cách an toàn, thoải mái.

Kiểm tra xem sản phẩm có bất thường như bị 
lỏng hay không.

Nếu sử dụng trong tình trạng xung quanh ống bị 
lỏng, sẽ làm đường ống bị quá tải dẫn đến phát 
sinh rò nước.
Ngoài ra, nếu bỏ qua những bất thường như 
lỏng... phụ kiện có thể bị hỏng, bề mặt phụ kiện 
mạ có thể bị bong ra gây trấn thương cho người 
sử dụng.
Trường hợp không khắc phục được hãy yêu cầu 
các đại lý bán hàng hay trung tâm bảo dưỡng của 
TOTO để sửa chữa. (Có mất phí)

Không bất 
thường

Không lỏng

Lỏng sản phẩm (Trên 2 lần 1 năm)

Phương pháp cố định tay gạt

Tua vít

Tay gạt

Nâng lên

Nút che tay gạt

Nút che tay gạt
Tháo ra

Lắp vào
Chìa lục giác

(Kích thước 2.5mm)

Không dùng chìa lục giác có chiều 
dài lớn hơn 80mm. 
(Có nguy cơ làm hỏng phần ren)

＜ Tay gạt: Loại kim loại ＞
Tháo nút che tay gạt, dùng chìa lục giác 
(kích thước 2.5mm) để vặn vít

※Từng mã sản phẩm mà hình dạng và sơ đồ có thể khác nhau.

Kiểm tra định kỳ
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Khuyến nghị sử dụng "Chất tẩy rửa van vòi" để có thể loại 
bỏ hiệu quả vết bẩn mà không làm xước phần vòi nước.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Trung tâm bảo dưỡng phụ kiện TOTO.

Làm sạch bằng khăn lau

●Với vết bẩn dễ vệ sinh:

Nhúng khăn lau vào nước hoặc nước ấm, vắt kỹ rồi

lau sạch bụi bẩn.

●Với vết bẩn khó vệ sinh:

Dùng khăn lau có thấm một lượng vừa đủ chất tẩy

rửa trung tính pha loãng lau sạch vết bẩn, sau đó

hãy lau lại bằng nước sạch.

Vệ sinh bằng chất tẩy rửa van vòi 

Bảo dưỡng

Bảo dưỡng

Chất tẩy rửa 
van vòi

   Không sử dụng các chất có thể làm hư hại vòi nước.
- Các chất tẩy rửa có tính axit, chất tẩy có chứa clo, và chất
tẩy có tính kiềm ngoài chất tẩy rửa vòi nước của TOTO có
nguy cơ làm biến đổi màu sắc bề mặt vòi nước.
- Các chất tẩy như dung môi, chất pha loãng hay benzen có
nguy cơ làm hỏng các bộ phận bằng nhựa và cao su.
- Các chất tẩy rửa có chứa các hạt thô như bột mài, bột
đánh bóng.
- Bàn chải cứng, bàn chải nylon lông mềm, bàn
chải chà... Có thể làm xước bề mặt vòi.

Lời khuyên

Dung m
ôi

Chấ
t tẩ

y

Ch
ất 

ki
ềm
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Thay thế van một chiều

Van một chiều

Loại sen gắn tường

Hãy thay thế phụ kiện định kỳ
Để sử dụng sản phẩm một cách an toàn, hiệu quả, cần thay thế phụ kiện định kỳ 
như bên dưới

25

Vòi

Rò rỉ xung quanh đường ống (Trên 2 lần 1 năm)

Dùng tua vít tháo nắp ở phần 
trên tay gạt ra.
(Móc vào phần khuyết)
Dùng tua vít xiết chặt vít.

※Tùy theo sản phẩm có trường hợp
cần dùng chìa lục giác (loại 3mm).

※Không dùng chìa lục giác có chiều
dài lớn hơn 80mm.
(Có nguy cơ làm hỏng phần ren) 

Kiểm tra xem xung quanh đường ống có rò 
rỉ hay không?

Các phụ kiện bị hỏng do xuống cấp, mài mòn 
có thể gây trấn thương, rò rỉ nước sẽ gây tổn 
thất đến tài sản.
Trường hợp bị rò nước, vui lòng đóng van dừng 
hoặc van tổng (tham khảo trang 27) sau đó hãy 
yêu cầu các đại lý bán hàng hay trung tâm bảo 
dưỡng của TOTO để sửa chữa.

Tính thao tác của vòi (1 lần 1 tháng)
Thỉnh thoảng hãy xoay vòi
Nếu không xoay vòi trong thời gian dài, nước 
đọng vào khớp xoay dẫn đến khó xoay. Nếu 
cố gắng xoay sẽ có nguy cơ dẫn đến rò nước. 
Trường hợp không xoay được hãy yêu cầu 
các đại lý bán hàng hay trung tâm bảo dưỡng 
của TOTO để yêu cầu sửa chữa.

Phương pháp cố định tay gạt (tiếp theo)
＜ Tay gạt: Loại nhựa＞

Tua vít

Tua vít

Tháo nắp

Lắp nắp

Tay gạt

Vít

Bảo dưỡng

Bảo dưỡng

Lắp nắp vào.

Không rò 
nước!

Thời gian thay thế: 3~5 năm
Nếu van một chiều không hoạt động đúng cơ 
năng, nước chảy ra có thể sẽ chảy ngược lại 
vòi. Ngoài ra, đây là nguyên nhân gây ra sự 
cố không dự đoán được như rò nước.
Việc thay thế van một chiều hãy yêu cầu tới 
đại lý bán hàng hoặc trung tâm bảo dưỡng 
của TOTO.  
Nếu yêu cầu tới trung tâm bảo dưỡng của 
TOTO thì chi phí bao gồm:

Phí kỹ thuật  +  Phí phụ kiện   +   Phí tư vấn
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Trước khi yêu cầu sửa chữa

Đầu xả nước có bị tắc hay không. Vệ sinh đầu xả nước
Lưu lượng ít

Khi dùng kết hợp với bình cấp nước 
nóng bằng gas, loại chuyển đổi công 
suất được đặt công suất phù hợp không?

Đặt công suất của bình 
cấp nước nóng bằng gas 
thích hợp.

－

－

Điều chỉnh lưu lượng 
bằng van dừng.

Điều chỉnh lưu lượng 
bằng van dừng

Điều chỉnh lưu lượng 
bằng van dừng.

Điều chỉnh lưu lượng 
bằng van dừng.

Chỉ ra
nước nóng

Van dừng đã mở hết chưa.

Van dừng bên lạnh có đang mở hoàn 
toàn không.

Đổ nước ấm lên phần 
miệng xả nước.Đầu xả nước có đóng băng không.

Nước không 
ngừng chảy

Hạ tay gạt đến vị trí 
dừng nước

Tat gạt ở vị trí dừng nước chưa.
(Đóng hoàn toàn)

Có đủ nước nóng từ bình cấp nước nóng 
hay không.

Có đủ nước nóng từ bình cấp nước nóng 
hay không.

Kiểm tra nhiệt độ và 
hoạt động của bình cấp 
nước nóng.

Kiểm tra nhiệt độ và 
hoạt động của bình cấp 
nước nóng.

Chỉ ra
nước lạnh

Có điều chỉnh van dừng bên nóng và 
bên lạnh không.

Khó điều 
chỉnh nhiệt độ

Van dừng bên nóng có đang mở hoàn 
toàn không.

10

13

13

13

13

Tay gạt lung 
lay

Vít dùng để cố định tay gạt có đang bị 
lỏng không.

Vặn chặt vít đang bị 
lỏng 24～25

17～20

17～20

16

Đầu xả nước có bị tắc hay không. Vệ sinh đầu xả nước

－

●Những trường hợp như dưới đây không phải là lỗi. Trước khi yêu cầu sửa
chữa hãy kiểm tra các mục dưới đây. Nếu vẫn không thể xử lý được thì quý
khách hãy liên hệ với cửa hàng hoặc đại lý ủy quyền của TOTO.

27

Van tổng
Van 
tổng

Những lúc khẩn cấp như xung quanh đường ống bị rò rỉ, nước không 
ngừng chảy hãy khóa van dừng hoặc van tổng như hình vẽ bên dưới.

Cách dừng nước khi khẩn cấp

Loại 2 lỗ có chân đế

Loại gắn tường

Đóng van dừng bên nóng và 
bên lạnh.

Van dừng
(Bên nóng và bên lạnh)

Dùng tua vít đóng van dừng bên 
nóng và bên lạnh.

Nếu vẫn không dừng nước hãy 
đóng van tổng.

Van dừng
(Bên nóng và bên lạnh)

Đóng
Tua vít

Đóng

Xử lý sự cố

Xử lý sự cố

Xử lý sự cố

Hiện tượng TrangHạng mục cần kiểm tra Cách xử lý
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Thời gian sử dụng trong 
gia đình nửa năm ~ 2 năm

Khi bắt đầu sử 
dụng, các bề mặt 
cọ xát với nhau với 
các vết lồi lõm nhỏ 
sẽ di chuyển nhẹ.

Vết lồi lõm được 
mài mòn, bề mặt cọ 
xát trở nên rộng hơn, 
và nó trở nên nặng 
hơn so với lúc mới 
sử dụng.

A
B

A
B

Ban đầu 
sử dụng

Số lần sử dụng

Đổi lực thao tác

Ổn định

Hơi nhẹ

Nếu các bộ phận chuyển động bị cứng và không chuyển động 
tốt, cặn nước bẩn có thể bám vào hoặc dầu bôi trơn có thể hết. 
Nếu không để ý đến có thể gây ra sự cố, vì vậy hãy yêu cầu sửa 
chữa.

Các bộ phận chuyển động 
như vòi rất cứng và không 
di chuyển tốt.

●Hiện tượng như bên dưới cần phải sửa chữa.

            Thông tin

  Sự ổn định của phụ kiện (van)
Đưa tay gạt lên xuống hay quay sang phải sang trái, phụ kiện A và B sẽ cọ xát nhau như trong hình

29

Giải thích　　Hiện tượng　　

Sau khi sử dụng một thời gian 
sẽ cảm thấy tay gạt nặng hơn 
so với ban đầu.

● Có thể phát sinh những hiện tượng dưới đây, tuy nhiên đó không phải là hỏng hóc.

Cảm thấy âm thanh nước 
chảy to

Điều này là do các phụ kiện bên trong sản phẩm đã 
hoạt động ổn định sau quá trình sử dụng và đây 
không phải là sự cố.

Nó có thể được gây ra bởi áp lực nước cao hoặc tốc 
độ dòng chảy cao. Có thể giảm tiếng ồn của nước 
chảy bằng cách giảm tốc độ dòng chảy.

13

ー

Nếu không biết vị trí của van khóa  nước, hãy tham khảo [Tên gọi phụ kiện] (P7~8) hoặc 
hỏi đại lý.

Nước chảy 
ra không 
đều

Rò nước từ 
đầu xả nước

17～22

17～18

17～18

Trước khi yêu cầu sửa chữa

Vặn đầu tạo bọt chặt 
thêm. Nếu vẫn không 
được, tháo đầu tạo bọt ra 
và lắp lại.

Đầu tạo bọt có lắp đúng không. 
Đầu tạo bọt có bị lỏng không.

Đầu tạo bọt có lắp đúng không. 
Đầu tạo bọt có bị lỏng không.

Vặn đầu tạo bọt chặt 
thêm. Nếu vẫn bị rò 
nước thì tháo đầu tạo bọt 
ra và lắp lại.

Xử lý sự cố

Xử lý sự cố

Hiện tượng Hạng mục cần kiểm tra Cách xử lý Trang

Đầu xả nước có bị tắc hay không. Vệ sinh lưới lọc đầu 
xả nước

Lực thao tác

Giải thích　　Hiện tượng　　
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[Trước khi yêu cầu sửa chữa vui lòng tham khảo trước "Xử lý sự cố" trang 27]

Thay thế linh kiện
Linh kiện hay sản phẩm được tháo ra sửa chữa thay thế miễn phí sẽ thuộc quyền sở hữu 
của TOTO.

Quý khách vui lòng vệ sinh, kiểm tra hàng ngày 

Thay thế linh kiện hao mòn

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212

Số năm sử dụng

Dịch vụ hậu mãi

Xử lý sự cố

N  g   à  y 
lắp

Thảo 
luận mua 
thay thế

Thay thế linh kiện xuống cấp, mài mòn
(Yêu cầu tới cửa hàng lắp đặt hoặc đại lý bảo hành của TOTO)


	裏表紙／表紙
	安全上のご注意
	各部のなまえ
	使いかた
	凍結予防の仕方
	日ごろのお手入れ
	定期的な点検
	定期的な部品交換のお願い
	故障かな？と思ったら
	アフターサービス
	保証書

